
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH  

ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2023 

(Khối các đơn vị trực thuộc Bộ và Đại học Quốc gia) 

  

STT 
Ông/ 

Bà 

Học hàm, 

học vị 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

Đại học Thái Nguyên (20) 

1.  Bà PGS.TS Chu Việt Hà 

Trưởng khoa, Khoa Vật lý, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Thái Nguyên 

 

2.  Bà PGS.TS 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Trưởng khoa, Khoa Tâm lý - 

Giáo dục, Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Thái Nguyên 
 

3.  Bà PGS.TS Nguyễn Phương Liên 

Trưởng khoa, Khoa Địa lý, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Thái Nguyên 
 

4.  Bà PGS.TS Đỗ Trà Hương 

Phó Trưởng khoa, Khoa Hóa 

học, Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Thái Nguyên 
 

5.  Bà PGS.TS Hà Thị Thu Thủy 

Trưởng khoa, Khoa Lịch sử, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Thái Nguyên 
 

6.  Bà PGS.TS Ngô Thị Thanh Quý 

Trưởng khoa, Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Thái Nguyên 
 

7.  Bà PGS.TS Trần Thị Thu Hà 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu 

và Phát triển Lâm nghiệp, 

Trường Đại học Nông lâm, 

Đại học Thái Nguyên 

 

8.  Ông PGS.TS Trần Quốc Hưng 

Giám đốc Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học Ứng dụng, 

Trường Đại học Nông lâm, 

Đại học Thái Nguyên 

 

9.  Ông PGS.TS Nguyễn Viết  Hưng 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học 

Nông lâm, Đại học Thái Nguyên 
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2 

STT 
Ông/ 

Bà 

Học hàm, 

học vị 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

10.  Ông PGS.TS Phan Đình Binh 

Phó Trưởng khoa, Khoa Quản 

lý Tài nguyên, Trường Đại 

học Nông lâm, Đại học Thái 

Nguyên 

 

11.  Ông PGS.TS Hoàng Văn Hùng 
Giám đốc Đại học Thái 

Nguyên 
 

12.  Ông TS Nguyễn Hữu Thọ 
Phó Chánh Văn phòng Đại 

học Thái Nguyên 
 

13.  Bà PGS.TS Hoàng Thị Thu 

Giảng viên Khoa Ngân hàng - 

Tài chính, Trường Đại học 

Kinh tế và Quản trị Kinh 

doanh, Đại học Thái Nguyên 

 

14.  Bà PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương 

Trưởng khoa, Khoa Kế toán, 

Trường Đại học Kinh tế và 

Quản trị Kinh doanh, Đại học 

Thái Nguyên 

 

15.  Ông TS Nguyễn Tiến Long 

Trưởng khoa, Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học Kinh tế và 

Quản trị Kinh doanh, Đại học 

Thái Nguyên 

 

16.  Ông PGS.TS Nguyễn Văn Đăng 

Hiệu trưởng, Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Thái 

Nguyên 
 

17.  Ông TS Vũ Đức Thái 

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại 

học Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông, Đại học Thái 

Nguyên 

 

18.  Bà TS Vũ Thị Bình 

Phó Giám đốc, Phân hiệu Đại 

học Thái Nguyên tại tỉnh Lào 

Cai 
 

19.  Ông PGS.TS Trần Minh Đức 

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại 

học Kỹ thuật Công nghiệp, 

Đại học Thái Nguyên 
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STT 
Ông/ 

Bà 

Học hàm, 

học vị 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

20.  Ông PGS.TS Vũ Ngọc Pi 

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại 

học Kỹ thuật Công nghiệp, 

Đại học Thái Nguyên 
 

Đại học Huế (03) 

21.  Bà GS.TS Nguyễn Thị Hoài 

Trưởng Khoa Dược, Trường 

Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế   

 

22.  Ông  PGS.TS Nguyễn Đình Luyện 

Giảng viên cao cấp, Khoa Hóa 

học, Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế 

 

23.  Ông PGS.TS Nguyễn Hữu Ngữ 

Trưởng Khoa Tài nguyên đất 

và Môi trường nông nghiệp, 

Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế 

 

Đại học Đà Nẵng (03) 

24.  Ông PGS.TS Võ Chí Chính 

Giảng viên cao cấp Khoa Công 

nghệ Nhiệt - Điện lạnh, Trường 

Đại học Bách khoa, Đại học Đà 

Nẵng 

 

25.  Ông PGS.TS Nguyễn Công Phương 

Trưởng Khoa Kế toán, Trường 

Đại học Kinh tế, Đại học Đà 

Nẵng 

 

26.  Ông PGS.TS Võ Trung Hùng 

Phó Hiệu trưởng Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học 

Đà Nẵng 

 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (01) 

27.  Bà TS Nguyễn Thị Kim Ngân 

Trưởng Bộ môn Quản trị 

doanh nghiệp Địa chất - Dầu 

khí, Khoa Kinh tế và Quản trị 

Kinh doanh, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất 
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STT 
Ông/ 

Bà 

Học hàm, 

học vị 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

Đại học Bách khoa Hà Nội (05) 

28.  Ông GS.TS Vũ Ngọc Hùng 

Giảng viên cao cấp Viện Đào 

tạo Quốc tế về Khoa học Vật 

liệu, Đại học Bách khoa Hà 

Nội 

 

29.  Ông GS.TS Dương Ngọc Huyền 

Giảng viên cao cấp Viện Vật 

lý kỹ thuật, Đại học Bách 

khoa Hà Nội 

 

30.  Ông PGS.TS Phạm Văn Hùng 

Giảng viên cao cấp Trường 

Cơ khí, Trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội 

 

31.  Ông TS Bùi Đức Hùng 

Phó Chủ tịch Hội đồng 

trường, Đại học Bách khoa 

Hà Nội 

 

32.  Bà  PGS.TS 
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 

Viện Trưởng Viện Khoa học 

và Công nghệ Môi trường, 

Đại học Bách khoa Hà Nội 

 

 

Trường Đại học Giao thông vận tải (06) 

33.  Ông PGS.TS Lê Hoài Đức 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại 

học Giao thông vận tải 
 

34.  Ông PGS.TS Lê Hải Hà 

Trưởng phòng, Phòng Đào tạo 

Sau đại học,  Trường Đại học 

Giao thông vận tải 

 

35.  Ông PGS.TS Trần Ngọc Hiền 

Trưởng khoa, Khoa Cơ khí, 

Trường Đại học Giao thông 

vận tải 

 

36.  Bà PGS.TS Nguyễn Thị Mai 

Trưởng khoa, Khoa Khoa học 

cơ bản, Trường Đại học Giao 

thông vận tải 

 

37.  Ông PGS.TS Ngô Đăng Quang 

Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật 

xây dựng, Trường Đại học 

Giao thông vận tải 

 

38.  Ông PGS.TS Nguyễn Duy Tiến 

Trưởng phòng, Phòng Khoa 

học công nghệ, Trường Đại 

học Giao thông vận tải 
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STT 
Ông/ 

Bà 

Học hàm, 

học vị 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (04) 

39.  Ông PGS.TS Hoàng Tùng 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại 

học Xây dựng Hà Nội 
 

40.  Ông PGS.TS Lều Thọ Bách 

Phó Viện trưởng, Viện Khoa 

học và Kỹ thuật Môi trường, 

Trường Đại học Xây dựng Hà 

Nội 

 

41.  Ông PGS.TS Vũ Hoài Nam 

Giảng viên Khoa Cầu Đường, 

Trường Đại học Xây dựng Hà 

Nội 

 

42.  Ông PGS.TS Nguyễn Đình Thi 

Chủ tịch Hội đồng trường, 

Trường Đại học Xây dựng Hà 

Nội 

 

Trường Đại học Mở Hà Nội (02) 

43.  Bà PGS.TS Nguyễn Mai Hương 
Chủ tịch Hội đồng trường, 

Trường Đại học Mở Hà Nội 
 

44.  Ông Tiến sĩ Dương Thăng Long 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại 

học Mở Hà Nội 
 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (04) 

45.  Ông PGS.TS Trần Đăng Hưng 

Trưởng khoa Công nghệ thông 

tin, Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội  

 

46.  Ông PGS.TS Vũ Quốc Trung 

Trưởng Bộ môn Hóa hữu cơ - 

Khoa Hóa học, Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội  

 

47.  Ông GS.TS Lê Huy Bắc 

Trưởng khoa Việt Nam học, 

Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội  

 

48.  Ông Tiến sĩ Vũ Văn Tiến 

Hiệu trưởng Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Đại 

học Sư phạm, Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội  

 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (02) 

49.  Bà Tiến sĩ Đào Thị Việt Anh 
Trưởng khoa, Khoa Hóa Học, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 
 



6 

 

6 

STT 
Ông/ 

Bà 

Học hàm, 

học vị 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

50.  Ông Tiến sĩ Dương Tiến Viện 

Giảng viên chính, Khoa Sinh - 

Kỹ thuật nông nghiệp, Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

 

 

Đại học Quốc gia Hà Nội (14) 

51.  Ông GS. 

TSKH 
Nguyễn Đình Đức 

Nguyên Trưởng ban Đào tạo 

Đại học Quốc gia Hà Nội 
 

52.  Ông GS. 

TSKH 
Vũ Hoàng Linh 

Hiệu trưởng Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

 

53.  Bà PGS. TS Nguyễn Thị Hà 

Trưởng bộ môn Công nghệ 

Môi trường, Khoa Môi trường, 

Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

 

54.  Ông PGS. TS Nguyễn Mạnh Khải 

Trưởng khoa, Khoa Môi 

trường, Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

 

55.  Ông GS. TS Nguyễn Đình Thành 

Giảng viên cao cấp, Khoa Hóa 

học, Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

 

56.  Ông PGS. TS Trần Văn Quy 

Giảng viên cao cấp, Khoa Môi 

trường, Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

 

57.  Ông TS Lê Công Lợi 

Hiệu trưởng Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Khoa 

học Tự nhiên, Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 
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STT 
Ông/ 

Bà 

Học hàm, 

học vị 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

58.  Ông GS. TS Nguyễn Quý Thanh 

Hiệu trưởng Trường Đại học 

Giáo dục, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

 

59.  Ông TS Tôn Quang Cường 

Chủ nhiệm Khoa Công nghệ 

Giáo dục, Trường Đại học 

Giáo dục, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

 

60.  Ông GS. TS Nguyễn Thanh Hải 

Phó Hiệu trưởng Trường Đại 

học Y Dược, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

 

61.  Ông PGS. TS Lê Trung Thành 
Hiệu trưởng Trường Quốc tế, 

Đại học Quốc gia Hà Nội 
 

62.  Ông PGS. TS Nguyễn Văn Định 
Phó Hiệu trưởng Trường Quốc 

tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 
 

63.  Bà PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh 

Hiệu trưởng Trường Đại học 

Luật, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

 

64.  Ông PGS. TS Nguyễn Quang Huy 

Trưởng khoa, Khoa Sinh học, 

Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

65.  Ông PGS.TS Trịnh Văn Dũng 

Trưởng Bộ môn Quá trình và 

Thiết bị, Khoa Kỹ thuật Hóa 

học, Trường Đại học Bách 

khoa, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

66.  Ông PGS.TS Trần Anh Sơn 

Phó Trưởng khoa, Khoa Cơ 

khí, Trường Đại học Bách 

khoa, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh 
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STT 
Ông/ 

Bà 

Học hàm, 

học vị 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

67.  Bà GS.TS 
Nguyễn Thị Thanh 

Mai 

Phó Hiệu trưởng Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên, Đại 

học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

68.  Ông PGS.TS Nguyễn Trung Nhân 

Trưởng Khoa Hóa học, Trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên, 

Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

69.  Ông PGS.TS Huỳnh Trúc Phương 

Giảng viên cao cấp Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên, Đại 

học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

70.  Ông PGS.TS Huỳnh Văn Tuấn 

Trưởng Khoa Vật lý – Vật lý 

kỹ thuật, Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 

71.  Bà PGS.TS Vũ Thị Hạnh Thu 

Phó Trưởng bộ môn Vật lý 

ứng dụng, Khoa Vật lý - Vật 

lý kỹ thuật, Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

72.  Ông PGS.TS Lê Hoàng Thái 

Giảng viên cao cấp, Trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên, 

Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

73.  Ông PGS.TS Nguyễn Đình Thuân 

Trưởng Khoa Hệ thống thông 

tin, Trường Đại học Công nghệ 

thông tin, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

74.  Ông TS Cao Thanh Tình 

Trưởng bộ môn Toán - Lý, 

Trường Đại học Công nghệ 

thông tin, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

75.  Ông PGS.TS Võ Văn Thắng 

Hiệu trưởng Trường Đại học 

An Giang, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 
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STT 
Ông/ 

Bà 

Học hàm, 

học vị 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

Trường Đại học Cần Thơ 

76.  Ông PGS Nguyễn Hữu Đặng 
Trưởng Khoa Kế toán - Kiểm 

toán, Trường Đại học Cần Thơ 
 

77.  Ông PGS Ngô Quang Hiếu 

Trưởng Khoa Kỹ thuật Cơ khí, 

Trường Bách khoa, Trường Đại 

học Cần Thơ 

 

78.  Ông PGS Nguyễn Thành Tiên 

Phó Trưởng Khoa Khoa học Tự 

nhiên, Trường Đại học Cần 

Thơ 

 

79.  Ông PGS Phạm Thanh Vũ 

Phó Trưởng Bộ môn Tài 

nguyên đất đai, Khoa Môi 

trường và Tài nguyên thiên 

nhiên, Trường Đại học Cần 

Thơ 

 

80.  Ông PGS Phan Trung Hiền 
Trưởng Khoa Luật, Trường Đại 

học Cần Thơ 
 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

81.  Ông PGS.TS Bùi Đức Thọ 

Chủ tịch Hội đồng trường 

Trường Đại học Kinh tế quốc 

dân 

 

82.  Ông PGS.TS Hồ Đình Bảo 

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 

Trường Đại học Kinh tế quốc 

dân 

 

83.  Ông GS.TS Nguyễn Hữu Ánh 

Viện trưởng Viện Kế toán – 

Kiểm toán, Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân 

 

84.  Bà TS Nguyễn Thị Chính 

Trưởng khoa Bảo hiểm, 

Trường Đại học Kinh tế quốc 

dân 

 

85.  Ông PGS.TS Trần Văn Nam 
Trưởng khoa Luật, Trường Đại 

học Kinh tế quốc dân 
 

86.  Ông PGS.TS Phan Hữu Nghị 

Phó Viện trưởng Viện Ngân 

hàng Tài chính, Trường Đại 

học Kinh tế quốc dân 

 

87.  Bà PGS.TS Lê Thanh Tâm 
Trưởng Bộ môn Ngân hàng 

Thương mại, Viện Ngân hàng 
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STT 
Ông/ 

Bà 

Học hàm, 

học vị 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

Tài chính, Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân 

88.  Ông PGS.TS Đinh Đức Trường 

Trưởng Khoa Môi trường, Biến 

đổi khí hậu và Đô thị, Trường 

Đại học Kinh tế quốc dân 

 

89.  Bà PGS.TS Lê Hà Thanh 

Giảng viên cao cấp Khoa Môi 

trường, Biến đổi khí hậu và Đô 

thị, Trường Đại học Kinh tế 

quốc dân 

 

90.  Bà TS 
Nguyễn Thị Liên 

Hương 

Viện trưởng Viện Thương mại 

và Kinh tế quốc tế, Trường Đại 

học Kinh tế quốc dân 

 

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 

91.  Bà PGS.TS Trần Thị Hải Lý 

Phó Trưởng Khoa Tài chính, 

Trường Kinh doanh, Trường 

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

Trường Đại học Ngoại thương 

92.  Ông PGS.TS Bùi Anh Tuấn 
Hiệu trưởng Trường Đại học 

Ngoại thương 
 

93.  Bà PGS.TS Lê Thị Thu Thủy 
Chủ tịch Hội đồng Trường Đại 

học Ngoại thương 
 

94.  Bà PGS.TS Bùi Thị Lý 

Viện trưởng Viện Kinh tế và 

Kinh doanh quốc tế, Trường 

Đại học Ngoại thương 

 

95.  Bà PGS.TS Nguyễn Thị Tường Anh 

Phó Trưởng khoa Kinh tế 

quốc tế, Trường Đại học 

Ngoại thương 

 

 

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

96.  Bà PGS.TS Nguyễn Phú Hòa 

Trưởng phòng Quản lý Nghiên 

cứu Khoa học, Trường Đại học 

Nông Lâm Thành phố Hồ Chí 

Minh 
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STT 
Ông/ 

Bà 

Học hàm, 

học vị 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

Trường Đại học Thương mại 

97.  Bà PGS.TS Mai Thanh Lan 

Trưởng phòng Tổ chức nhân 

sự, Trường Đại học Thương 

mại 

 

98.  Bà PGS.TS Trần Thị Thu Phương 

Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế, 

Khoa Luật, Trường Đại học 

Thương mại 

 

99.  Ông PGS.TS Nguyễn Viết Thái 

Trưởng Phòng Đối ngoại và 

Truyền thông, Trường Đại học 

Thương mại 

 

                 

Danh sách trên có 99 nhà giáo./. 

 


